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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN
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1 1810100090 Nguyễn Hoài Ân 13/01/2000 Nam C20QT4 69 2.38 Nợ môn

2 1810100096 Phạm Thị Ngọc Bích 25/11/2000 Nữ C20QT4 66 2.38 Nợ môn

3 1810100050 Nguyễn Kiều Diểm 23/12/2000 Nữ C20QT3 72 3.10 Nợ môn

4 1810100030 Nguyễn Mỹ Diện 09/05/2000 Nữ C20QT3 72 2.53 Nợ môn

5 1810010045 Trần Nguyễn Đức Duy 27/06/1999 Nam C20QT1 78 2.60 Nợ môn

6 1810100033 Trần Thị Thùy Dương 20/11/2000 Nữ C20QT3 70 2.24 Nợ môn

7 1810100021 Bông Tấn Đạt 01/07/2000 Nam C20QT1 68 2.37 Nợ môn

8 1810100029 Bùi Hồng Điệp 25/10/2000 Nữ C20QT3 70 2.16 Nợ môn

9 1810100009 Lê Huỳnh Đức 13/01/2000 Nam C20QT1 78 2.32 Nợ môn

10 1810100108 Phạm Hữu Đức 28/11/2000 Nam C20QT4 46 2.30 Nợ môn

11 1810100095 Nguyễn Hoàng Gia 05/12/2000 Nam C20QT4 68 2.19 Nợ môn

12 1810100092 Vũ Thị Ngân Hà 14/11/1995 Nữ C20QT4 72 3.63 Nợ môn

13 1810100073 Trần Văn Học 16/07/2000 Nam C20QT4 46 2.21 Nợ môn

14 1810100046 Đinh Thị Hợp 07/11/2000 Nữ C20QT3 77 2.41 Nợ môn

15 1810100070 Phan Đăng Huy 13/03/2000 Nam C20QT2 75 2.39 Nợ môn

16 1810100006 Nguyễn Thị Ngọc Lan 26/03/2000 Nữ C20QT1 44 2.35 Nợ môn

17 1810100094 Nguyễn Thị Liên 29/12/1999 Nữ C20QT4 72 2.49 Nợ môn

18 1810100010 Phạm Thị Yến Linh 01/08/2000 Nữ C20QT1 75 2.82 Nợ môn

19 1810100062 Nguyễn Thanh Loan 30/09/2000 Nữ C20QT2 78 2.55 Nợ môn

20 1810100069 Nguyễn Tấn Mãi 15/09/2000 Nam C20QT2 73 2.34 Nợ môn

21 1810100028 Võ Hoàng Minh 20/03/2000 Nam C20QT1 63 2.40 Nợ môn

22 1810100088 Huỳnh Văn Nam 30/12/1999 Nam C20QT4 64 2.34 Nợ môn

23 1810100014 Trương Thanh Nghĩa 25/02/2000 Nam C20QT1 78 2.71 Nợ môn

24 1810100027 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 20/08/2000 Nữ C20QT1 77 2.78 Nợ môn
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TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠOTRƯỞNG KHOALẬP BẢNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng  3  năm  2021
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25 1810100075 Lê Mộng Thảo Nguyên 09/09/1999 Nữ C20QT2 77 2.61 Nợ môn

26 1810100066 Võ Thanh Nguyên 24/07/2000 Nam C20QT2 65 2.19 Nợ môn

27 1810100045 Lê Xuân Nhân 10/12/1999 Nam C20QT3 70 2.22 Nợ môn

28 1810100002 Hà Minh Nhật 27/07/2000 Nam C20QT1 44 2.43 Nợ môn

29 1810100048 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/05/2000 Nữ C20QT3 72 2.53 Nợ môn

30 1810100044 Nguyễn Ngọc Bảo Nhung 12/09/2000 Nữ C20QT3 70 1.97 Nợ môn

31 1810100103 Đồng Cẩm Nhung 17/11/2000 Nữ C20QT4 72 2.21 Nợ môn

32 1810100015 Ngô Thị Hoàng Oanh 03/01/2000 Nữ C20QT1 72 2.76 Nợ môn

33 1810100104 Đỗ Thị Kim Oanh 14/01/2000 Nữ C20QT4 72 2.62 Nợ môn

34 1810100107 Lê Minh Phong 04/12/2000 Nam C20QT4 72 3.03 Nợ môn

35 1810100016 Nguyễn Minh Phúc 29/11/2000 Nam C20QT1 75 2.31 Nợ môn

36 1810100099 Nguyễn Minh Quí 06/12/2000 Nam C20QT4 75 2.27 Nợ môn

37 1810100034 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18/10/1999 Nữ C20QT3 61 2.31 Nợ môn

38 1810100024 Lê Quốc Tấn 16/06/2000 Nam C20QT1 75 2.52 Nợ môn

39 1810100049 Nguyễn Mạnh Tùng 03/08/1998 Nam C20QT3 72 2.27 Nợ môn

40 1810100042 Nguyễn Thanh Tuyền 01/01/2000 Nữ C20QT3 72 2.26 Nợ môn

41 1810100031 Hồ Thanh Tuyến 24/09/1999 Nữ C20QT3 69 2.43 Nợ môn

42 1810100085 Bùi Thị Hồng Tươi 05/07/2000 Nữ C20QT2 72 2.57 Nợ môn

43 1810100109 Vũ Minh Thanh 19/06/2000 Nữ C20QT4 78 2.91 Nợ môn

44 1810100081 Nguyễn Phước Thọ 12/03/2000 Nam C20QT2 60 2.22 Nợ môn

45 1810100025 Lê Thị Anh Thơ 22/10/2000 Nữ C20QT1 77 2.64 Nợ môn

46 1810100013 Hồ Ngọc Thức 05/11/1999 Nam C20QT1 67 2.28 Nợ môn

47 1810010023 Nguyễn Thị Thùy Trang 29/10/1999 Nữ C20QT2 19 2.21 Nợ môn

48 1810100091 Nguyễn Phạm Thùy Trang 15/03/2000 Nữ C20QT4 60 2.44 Nợ môn

49 1810100057 Phạm Thị Ngọc Trăm 03/01/2000 Nữ C20QT2 58 3.13 Nợ môn

50 1810100072 Lê Thị Ngọc Trâm 23/12/2000 Nữ C20QT2 52 2.30 Nợ môn

51 1810100116 Trần Minh Trí 02/12/1999 Nam C20QT4 64 2.25 Nợ môn

52 1810100043 Dương Tuyết Trinh 30/12/2000 Nữ C20QT3 75 2.71 Nợ môn

53 1810100003 Quan Bích Vân 03/03/1999 Nữ C20QT1 72 2.84 Nợ môn

54 1810100105 Trần Thanh Vân 25/09/2000 Nữ C20QT4 72 2.72 Nợ môn

55 1810100022 Nguyễn Thị Như Ý 30/04/2000 Nữ C20QT1 78 2.54 Nợ môn

56 1810100111 Đào Thị Hoàng Yến 12/11/2000 Nữ C20QT4 68 2.74 Nợ môn

HIỆU TRƯỞNG
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